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THÀNH PHÀN: Mỗi viên nén có chứa:
Ambroxol Hydroclorid............... 30 mg 7
CHỈ ĐỊNH, CHÓNG CHỈ ĐỊNH, LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG, THẬN TRỌNG VÀ TÁC DỤNG
KHÔNG MONG MUÓN, CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin xemtoa thuốcbêntronghộp

  

      

 

 

    
   
 
 

  

   

BAO QUAN: Baoquan dưới30°C ởnơikhôráo,tránh ánhsáng

DE XA TAM TAY TRE EM -
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CỤC QUẢN LY D 5 BLIS. X 10 TAB

ĐÃ PHÉ DU Y 1 =p)1=1-(O Ree
Lan đầu @0/s£: Ambroxol Hydrochloride.......30 mg
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Manufactured By:

Airlice Korea Arlico Pharm. Co., Ltd.
4 Pham. Co.Lrp 21, Yongso 2-gil, Gwanghyewon-myeon, Jincheon-gun,

Chungcheongbuk-do, Korea M
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COMPOSITION: Each tablet contains: ISA NO./ SDK :
Ambroxol Hydrochloride............. 30 mg Batch No./ Số lô SX:
INDICATION, CONTRAINDICATION, DOSAGE & MFG. DATE/ NSX
ADMINISTRATION, PRECAUTIONS, EXP. DATE/ HD
SIDE EFFECTAND OTHER INFORMATION: tờ:

 

Please refer to the package insert paper.
STORAGE: Store below 30°C in dry place, protect from light.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE USE

   

  

5 Vix 10 VIEN

MEDIBRO tab
Ambroxol Hydrochloride 30 mg

 

  

 

        

 

  

Sản xuất bởi:

Arlice Korea Arlico Pharm. Co., Ltd.
4 Phem.,Co.LTo 21, Yongso 2-gil, Gwanghyewon-myeon, Jincheon-gun,

Chungcheongbuk-do, Han Quốc7
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THÀNH PHÀN: Mỗi viên nén có chứa:
Ambroxol Hydroclorid............... 30 mg

CHỈ ĐỊNH, CHÓNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG,
THAN TRONG VA TAC DUNG KHONG MONG MUON,
CAC THONG TIN KHAC:
Xin xem toa thudc bén trong hép

BAO QUAN: Bao quan dưới 30°C ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng

- ĐÈ XA TÀM TAY TRẺ EM .
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

 

  
10 BLIS. X 10 TAB.
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MEDIBRO tab
Ambroxol Hydrochloride 30 mg

 

Manufactured By:
Arlico Korea Arlico Pharm. Co., Ltd.
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COMPOSITION: Each tablet contains: VISA NO./ SDK :
Ambroxol Hydrochloride............. 30 mg Batch No./ Số lô SX :

MFG. DATE/ NSX
INDICATION, CONTRAINDICATION, DOSAGE & = =—-—©XP_DATE/ HD
ADMINISTRATION, PRECAUTIONS, Ba
SIDE EFFECT AND OTHER INFORMATION: l
Please refer to the package insert paper.

STORAGE: Store below 30°C in dry place, protect from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE USE      

10 Vix 10 VIEN

MEDIBRO tab
Ambroxol Hydrochloride 30 mg

Sản xuất bởi:
Korea Arlico Pharm. Co., Ltd.
21, Yongso 2-gil,X-eb-4, hit d9ện Jincheon-gun,
Chungcheonghuk-do, Hàn     
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tỉn xin hỏiý kién thay thuốc.

Viên nén MEDIBRO
(Ambroxol hydroclorid)

THANH PHAN:
Mỗi viên nén chứa:

AMBROXOL HYDROCLORID
Ta duoc: Lactose hydrat, Tinh b6t ngé, Colloidal Silicon Dioxyd, Magnesi Stearat, sap

carnauba.

 

DƯỢC LÝ:
Tính chất dược lực học:
Ambroxol là một chất chuyên hóa của bromhexin, có tác dụng và công dụng như bromhexin.

Ambroxol được coi như có tác dụng long đờm và làm tiêu chất nhầy nhưng chưa được chứng
minh đầy đủ. Thực nghiệm trên lâm sàng cho kết quả tác dụng thay đổi. Một vài tài liệu có

nêu ambroxol cải thiện được triệu chứng và làm giảm số đợt cấp tính trong viêm phế quản.
Các tài liệu mới đây cho thấy, thuốc có tác dụng khá đối với người bệnh có tắc nghẽn phổi

nhẹ và trung bình, nhưng không có lợi ích rõ rệt cho những người bị bệnh phổi tắc nghẽn

nặng.

Tính chất được động học:
Ambroxol hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn với liều điều trị. Nồng độ tối đa trong huyết

tương đạt được trong vòng 0,5- 3 giờ sau khi dùng thuốc.

Thuốc liên kết với protein huyết tương xấp xỉ 90%. Ambroxol khuếch tán nhanh từ máu đến
mô với nồng độ thuốc cao nhất trong phôi. Nửa đời trong huyết tương từ 7 - 12 giờ. Khoảng

30% liều uống được thải qua vòng hấp thu đầu tiên. Ambroxol được chuyên hóa chủ yếu ở

gan. Tông lượng bài tiết qua thận xấp xỉ 90%.

CHÍ ĐỊNH:
Thuốc tiêu chất nhày đường hô hấp, dùng trong các trường hợp: Các bệnh cấp và mạn tính ở
đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường, đặc biệt trong đợtcấp của
viêm phế quản mạn, hen phế quản, viêm phế quản dạng hen. Các bệnh nhân sau mổ và cấp
cứu để phòng các biến chứng ở phổi.

LIEU DUNG VA CACH DUNG:
Uống: uống với nước sau khiăn.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 mg/lần, 3 lần/ngày. Sau đó ngày 2 lần nếu đùng kéo dài.
Trẻ em5 - 10 tuôi: 15 mg/lần, ngày 3 lần. Sau đó ngày 2 lần nếu dùng kéo dài.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: _ ¬
Người bệnh đã biệt quá mân với ambroxol. Loét dạ dày tá tràng tiên triên.

CẢNH GIÁC VÀ THẬN TRỌNG:
Cân chú ý với người bị loét đường tiêu hóa và các trường hợp ho ra máu, vì ambroxol có thê
làm tan các cục đông fibrin và làm xuât huyết trở lại.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:
Thường gặp, ADR > 1/100 Tiêu hóa: Tai biến nhẹ, chủ yếu sau khi tiêm như ợ nóng, khó tiêu,
đôi khi buồn nôn, nôn.
Ít gặp. 1/1000 < ADR < 1/100 Dị ứng, chủ yếu phát ban.
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Hiếm gặp, ADR < 1/1000 Phản ứng kiểu phản vệ cấp tính, nặng, nhưng chưa chắc chắn là có

liên quan.đến ambroxol, miệng khô, và tăng các transaminase.
Hướng dẫn cách xử trí ADR: Ngừng điều trị nếu cần thiết.
Thông báo cho thây thuốc những tác dụng không mong muốn có liên hệ đến sự sử dụng

thuốc.

SỬ DỤNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Chưa có tài liệu nói đến tác dụng xấu khi dùng thuốc trong lúc mang thai. Dù sao cũng cần

thận trọng khi dùng thuốc này trong 3 tháng đầu của thai kỳ.
Thời kỳ cho con bú: Chưa có thông tin về nồng độ của bromhexin cũng như ambroxol trong

sữa. cl/

TÁC ĐỘNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN-HÃNH MÁY MÓC:
Chưa có báo cáo về tác động trên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Dùng ambroxol với kháng sinh (amoxycilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyclin) làm tăng

nồng độ kháng sinh trong nhu mô phổi. Chưa có báo cáo về tương tác bất lợi với các thuốc

khác trên lâm sàng.

QUA LIEU VA DIEU TRI:
Chua có triệu chứng quá liêu trên người. Nêu xảy ra, can diéu tri triéu chimg.

BAO QUAN:
Bao quản dưới 30°C nơi khô ráo, tranh anh sang. Dé ngodi tam tay tré em.

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuất.

DONG GÓI:
10 vỉ x 10 viên

5 vỉx l0 viên   Sản xuất bởi:

KOREA ARLICO PHARM. CO. LTD. bTRƯỜNGtua
21, Yongso 2-gil, Gwanghyewon-myeon, Jincheon-gun, Nore " G

Chungcheongbuk-do, Korea 'ruyôn Sinug+
Tel : 82-43-535 8877
Fax : 82-43-535 8176
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